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KẾ HOẠCH
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 7, 8 THEO MẪU NGẪU NHIÊN

NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện văn bản số 10/KH-SGDĐT ngày 05/02/2016 của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về việc khảo sát chất lượng lớp 7, 8 theo mẫu ngẫu nhiên; Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện như sau:

1. Mục đích yêu cầu
· Khảo sát nhằm đánh giá trình độ của học sinh so với chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học; kiểm tra kiến thức, rèn luyện tâm lý, kỹ năng làm bài đối với học sinh.

· Kỳ khảo sát phải được thực hiện khoa học, nghiêm túc.

· Kết quả khảo sát phải thực sự khách quan, phản ánh đúng chất lượng dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại mỗi nhà trường.

2. Đối tượng tham gia khảo sát
· Học sinh lớp 7, 8 của các trường THCS.

· Chọn 100% số trường tham gia khảo sát với khối lớp 7 và khối lớp 8. Mẫu chọn như sau:

+ Khối 7, 8 của trường THCS chọn 4 mẫu (từ mẫu 1 đến mẫu 4), mỗi mẫu tối đa 20 học sinh để thực hiện khảo sát một số môn trong các môn quy định.

+ Quá trình chọn mẫu được thực hiện đảm bảo tính đại diện, tính ngẫu nhiên và xác suất để tất cả học sinh thuộc một khối lớp có cơ hội tham gia vào mẫu là như nhau.

+ Mẫu được lựa chọn dựa trên phần mềm máy tính.

3. Môn khảo sát, hình thức khảo sát
· Học sinh làm bài khảo sát theo đề chung của Sở.

· Học sinh lớp 7, khảo sát 7 môn: Toán, Vật lí, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh. Trong đó các môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh khảo sát theo hình thức trắc nghiệm; các môn còn lại: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí học sinh làm bài theo hình thức tự luận.

· Học sinh lớp 8, khảo sát 8 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Trong đó các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh khảo sát theo hình thức trắc nghiệm; các môn còn lại: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí học sinh làm bài theo hình thức tự luận.

4. Thời gian làm bài
Môn Toán, Ngữ Văn: 60 phút; các môn còn lại 45 phút.

5. Lịch và thời gian tổ chức khảo sát
· Khối lớp 7: Ngày 29/03/2016
	Mẫu
số
	Môn thi
	Thời gian
làm bài
	Giờ phát đề
thi cho thí sinh
	Giờ bắt đầu
làm bài
	Giờ
thu bài

	1
	Tiếng Anh
	45 phút
	8 giờ 30
	8 giờ 35
	9 giờ 20

	1
	Toán
	60 phút
	9 giờ 35
	9 giờ 40
	10 giờ 40

	2
	Vật lí
	45 phút
	8 giờ 30
	8 giờ 35
	9 giờ 20

	2
	Ngữ văn
	60 phút
	9 giờ 35
	9 giờ 40
	10 giờ 40

	3
	Sinh học
	45 phút
	8 giờ 30
	8 giờ 35
	9 giờ 20

	3
	Lịch sử
	45 phút
	9 giờ 35
	9 giờ 40
	10 giờ 25

	4
	Địa lí
	45 phút
	8 giờ 30
	8 giờ 35
	9 giờ 20


· Khối lớp 8: Ngày 29/03/2016
	Mẫu
số
	Môn thi
	Thời gian
làm bài
	Giờ phát đề thi
cho thí sinh
	Giờ bắt đầu
làm bài
	Giờ
thu bài

	1
	Tiếng Anh
	45 phút
	8 giờ 30
	8 giờ 35
	9 giờ 20

	1
	Toán
	60 phút
	9 giờ 35
	9 giờ 40
	10 giờ 40

	2
	Vật lí
	45 phút
	8 giờ 30
	8 giờ 35
	9 giờ 20

	2
	Ngữ văn
	60 phút
	9 giờ 35
	9 giờ 40
	10 giờ 40

	3
	Sinh học
	45 phút
	8 giờ 30
	8 giờ 35
	9 giờ 20

	3
	Lịch sử
	45 phút
	9 giờ 35
	9 giờ 40
	10 giờ 25

	4
	Địa lí
	45 phút
	8 giờ 30
	8 giờ 35
	9 giờ 20

	4
	Hóa học
	45 phút
	9 giờ 35
	9 giờ 40
	10 giờ 25


Chú ý: Trong một buổi khảo sát không có giờ nghỉ chính thức giữa các môn,
do vậy giám thị chỉ cho học sinh ra ngoài khi có yêu cầu chính đáng của học sinh.
6. Phương án thành lập Hội đồng coi và tổ giám sát
a) Mỗi trường khảo sát thành lập 01 Hội đồng coi và 01 Tổ giám sát  do Trưởng phòng GD&ĐT có học sinh tham gia khảo sát quyết định thành lập. Cụ thể:

· Hội đồng coi khảo sát:

+ Chủ tịch và các giám thị là cán bộ, giáo viên do đơn vị bạn cử đến theo phân công coi chéo của Sở. Đảm bảo 01 phòng có ít nhất 01 giám thị.

+ 01 cán bộ phụ trách CSVC là người của đơn vị sở tại.

· Tổ giám sát:

+ Sở GD&ĐT phân công đơn vị giám sát công tác tổ chức thi tại mỗi hội đồng; đảm bảo mỗi cán bộ giám sát 02 phòng thi. Trong đó phân công 01 thành viên làm tổ trưởng.

+ Cán bộ giám sát thực hiện nghiêm túc việc giám sát công tác chuẩn bị, giám sát phòng thi; đôn đốc giám thị, học sinh thực hiện quy chế phòng thi; trả lời đầy đủ vào phiếu hỏi (Mẫu VI).
b) Phòng GD&ĐT

· Căn cứ phân công coi, giám sát chéo của Sở, phòng GD&ĐT ban hành quyết định cử đoàn cán bộ, giáo viên đúng thành phần (theo mẫu IV).

· Trưởng phòng GD&ĐT sở tại căn cứ danh sách cán bộ, giáo viên đề xuất của phòng GD&ĐT cử đến làm việc, ban hành quyết định thành lập các Hội đồng coi và Tổ giám sát trước 05 ngày tổ chức khảo sát (theo mẫu V) đảm bảo quy định tại khoản a, mục 6.

7. Tổ chức thực hiện
a) Sở Giáo dục và Đào tạo: Phòng KT&QLCLGD phối hợp với phòng/ban chuyên môn của Sở chịu trách nhiệm tham mưu và triển khai thực hiện:

· Xây dựng bộ đề khảo sát và các tài liệu hướng dẫn liên quan.

· In bộ đề khảo sát, chuẩn bị phiếu TLTN và các loại hồ sơ, tài liệu.

· Hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát chọn mẫu.

· Xử lý dữ liệu của các trường tham gia khảo sát do phòng GD&ĐT gửi lên.

· Chọn mẫu học sinh tham gia khảo sát của từng trường.

· In danh sách các mẫu cho các trường khảo sát.

· Chỉ đạo, giám sát việc triển khai tổ chức khảo sát tại các đơn vị.

· Xử lý kết quả, báo cáo lãnh đạo Sở và thông báo tới các đơn vị.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo
· Mỗi phòng GD&ĐT cử 02 cán bộ tham gia tập huấn phần mềm chọn mẫu,

trong đó có cán bộ phụ trách công việc của phòng GD&ĐT(lập theo mẫu I).

· Tập huấn sử dụng phần mềm chọn mẫu và kỹ thuật khảo sát cho các trường tham gia khảo sát.

· Nộp đầy đủ dữ liệu học sinh theo đúng tiến độ và cấu trúc về Sở.

· Ban hành quyết định điều động cán bộ đi coi khảo sát tại đơn vị bạn và quyết định thành lập các hội đồng coi khảo sát tại đơn vị mình theo quy định tại mục 6.

· Phối hợp chặt chẽ với các hội đồng khảo sát tại các trường.

· Giấy thi (tự luận), giấy nháp để phát cho học sinh đăng ký mua tại  văn phòng Sở để có mẫu giấy thống nhất.

· Tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, tập huấn kỹ thuật cho giáo viên làm nhiệm vụ coi khảo sát.

c) Trường THCS có học sinh khảo sát
· Phối hợp trong công tác tổ chức các hoạt động khảo sát tại trường đảm bảo

nghiêm túc, chính xác, khách quan.

· Nhập chính xác thông tin toàn bộ các học sinh của khối lớp khảo sát theo đúng hướng dẫn và tiến độ.

· Hướng dẫn học sinh về kỹ thuật làm bài trắc nghiệm, chuẩn bị bút chì mềm 2B, tẩy dùng khi làm bài trắc nghiệm.

· Chuẩn bị đủ giấy thi, giấy nháp cho các buổi học sinh làm bài ra giấy thi

(theo mẫu đã mua của Sở từ đầu năm học 2015 - 2016).

· Chuẩn bị 01 tủ có khóa để bàn giao cho Chủ tịch hội đồng dùng để bảo

quản đề, bài và các hồ sơ liên quan vào trước 7 giờ 40 phút ngày diễn ra khảo sát.

· Chuẩn bị đủ 8 phòng khảo sát, ưu tiên phòng có hệ thống camera giám sát, mỗi phòng bố trí đủ 20 bộ bàn ghế.

· Chi trả phụ cấp coi khảo sát cho cán bộ, giáo viên đến làm việc theo quy định hiện hành.

· Nộp bài và hồ sơ khảo sát về phòng GD&ĐT theo quy định.

8. Lịch làm việc
a) Tổ chức tập huấn, báo cáo số liệu
· Trước ngày 20/02/2016 Phòng GD&ĐT tập hợp và báo cáo về Sở mẫu I và mẫu II: Danh sách cán bộ tập huấn phần mềm khảo sát, thống kê số lượng học sinh THCS; đặt tên file là: maphong_bclan1.

· Ngày 29/2/2016: 14 giờ 00, Sở GD&ĐT tập huấn phần mềm chọn mẫu cho phòng GD&ĐT tại TTGDTX Tỉnh.

· Trước ngày 04/3/2016: Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn sử dụng  phần mềm cho các trường được THCS.

· Trước ngày 10/3/2016, phòng GD&ĐT tập hợp và báo cáo về Sở danh sách học sinh của các trường được khảo sát trích xuất từ phần mềm (các trường để trong 1 thư mục là mã của phòng, sau đó nén lại và đặt tên là maphong_bclan2.zip).
· Trước ngày 18/3/2016, phòng GD&ĐT gửi quyết định cử cán bộ giáo viên đi  coi  và  giám  sát  cho  đơn  vị  đến  (qua  Email  và  bản  cứng)  và   phòng KT&QLCLGD (qua Email). Tệp gửi qua Email đặt tên là: maphong_bclan3.

· Trước ngày 23/3/2016, phòng GD&ĐT gửi quyết định thành lập các hội đồng coi khảo sát, các Tổ giám sát cho đơn vị bạn và trường tổ chức khảo sát (qua Email và bản cứng) đồng thời gửi về phòng KT&QLCLGD (qua Email). Tệp gửi qua Email đặt tên là: maphong_bclan4.

· Ngày 25/3/2016, Sở GD&ĐT gửi phòng GD&ĐT danh sách mẫu khảo sát của các trường qua email.

· Trước ngày 25/3/2016, phòng GD&ĐT tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt khảo sát và tập huấn cho 100% cán bộ tham gia khảo sát của đơn vị về nghiệp vụ coi khảo sát.

b) Nhận đề khảo sát và các hồ sơ: Ngày 28/3/2016
14 giờ 00 phút: Phòng GD&ĐT bàn giao cho các trường tổ chức khảo sát toàn bộ đề và tài liệu nhận từ Sở. Nhà trường có trách nhiệm bảo quản tài liệu, đề khảo sát theo quy chế thi hiện hành và bàn giao cho Chủ tịch hội đồng, Tổ trưởng tổ giám sát vào 07 giờ 40 ngày tổ chức khảo sát.

c) Coi và nộp bài khảo sát: Ngày 29/03/2016
· 07 giờ 40: Chủ tịch HĐ nhận đề và tài liệu, Tổ trưởng giám sát nhận phiếu hỏi từ nhà trường và tổ chức coi khảo sát.

· Từ 07 giờ 50: Họp Hội đồng coi và tổ giám sát, quán triệt mục đích yêu cầu, cách thức thực hiện và phát đề, tài liệu cho các thành viên theo quyết định phân công.

· 08 giờ 05: Giám thị có mặt tại phòng thi, gọi và kiểm tra thí sinh vào phòng thi.

· Tổ chức khảo sát theo lịch.

· Bài khảo sát thu như sau: Bài thi mỗi môn để vào túi riêng, giám thị niêm phong và ký (bài thi tự luận  lồng vào nhau SBD nhỏ ở ngoài; bài thi trắc nghiệm số báo danh nhỏ để ở trên).

· Kết thúc buổi khảo sát: giám thị nộp các bì đựng bài khảo sát và 01 bảng ký tên của học sinh dự khảo sát cho Chủ tịch HĐ. Chủ tịch HĐ cho tất cả tài liệu vào 01 túi làm biên bản bàn giao cho trường sở tại, nhà trường nộp túi bài và tài liệu về phòng GD&ĐT.

· Chậm nhất 11 giờ 30: các trường bàn giao các túi bài và tài liệu về Phòng

GD&ĐT tại Phòng Thanh tra – Tiếp dân.

d) Chấm bài, lên điểm
Sở GD&ĐT thành lập 01 Hội đồng chấm. Kết quả khảo sát của học sinh lấy vào điểm của học kì II của năm học.

Văn bản hướng dẫn và các biểu mẫu, phần mềm Sở GD&ĐT gửi vào Email của các đơn vị hoặc các đơn vị có thể download tại website của Sở: http://vinhphuc.edu.vn h o ặc  https://www.mediafire.com/folder/c9rbr3l627cci/7_8
Trên đây là kế hoạch khảo sát chất lượng lớp 7, lớp 8 theo mẫu ngẫu nhiên; trong quá trình tổ chức thực hiện có phát sinh hoặc vướng mắc vấn đề gì, đề nghị các nhà trường liên lạc với bộ phận KT-QLCLGD Phòng GD&ĐT để

phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
· Phòng KT&QLCLGD(b/c);

· Lãnh đạo PGD (b/c);

· Các  trường TH, THCS;

· Lưu VT.
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